
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  
(Ban hành kèm theo Quyết định số    ngày        tháng 03 năm 2025 
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A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  

2. Mã trường: QHF 

3. Địa chỉ: Số 2, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo:  

- Trang thông tin chung: https://ulis.vnu.edu.vn 

- Trang thông tin tuyển sinh:  

5. Địa chỉ trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/fgsulis 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: (02466) 806.770  

Email: sdhcfl@gmail.com 

7. Địa điểm học tập: 

Số 2, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội  

8. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của 

CSĐT:  

https://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-danh-sach-cac-nganh-dao-tao-sau-dai-hoc-

tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/ 

Bảng 1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo trình độ thạc sĩ 

 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành  

CQ có 

thẩm 

quyền cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 
Lý luận và phương pháp dạy 

học Bộ môn Tiếng Anh 

8140111.

01 

2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1991 

2 
Lý luận và phương pháp dạy 

học Bộ môn Tiếng Nga 

8140111.

02 

2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1991 



3 
Lý luận và phương pháp dạy 

học Bộ môn Tiếng Pháp 

8140111.

03 

2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1991 

4 
Lý luận và phương pháp dạy 

học Bộ môn Tiếng Trung Quốc 

8140111.

04 

3948/QĐ/

BGD&ĐT

-SĐH  

11/10/1999 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT 
1999 

5 Ngôn ngữ Anh 8220201 
2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT 
1991 

6 Ngôn ngữ Nga 8220202 
2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT 
1991 

7 Ngôn ngữ Pháp 8220203 
2550/QĐ-

SĐH  

05/10/1991 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT 
1991 

8 Ngôn ngữ Trung Quốc 8220204 

29/QĐ/BG

D&ĐT-

SĐH  

06/01/2000 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT 
2000 

9 Ngôn ngữ Đức 8220205 
1507/QĐ-

ĐT  

09/05/2012 

của 

ĐHQGHN 

ĐHQGHN 2012 

10 Ngôn ngữ Nhật 8220209 
2421/QĐ-

SĐH 

07/07/2009 

của 

ĐHQGHN 

ĐHQGHN 2009 

11 Ngôn ngữ Hàn 8220210 
1885/QĐ-

ĐHQGHN  

06/06/2017 

của 

ĐHQGHN 

ĐHQGHN 2017 

12 
Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng 

Anh 

8220214.

01QTD 

2258/QĐ-

ĐHQGHN  

05/07/2022 

của 

ĐHQGHN 

ĐHQGHN 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bảng 2. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo trình độ tiến sĩ 

 

 

TT Tên ngành Mã ngành 

Số văn bản 

cho phép mở 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành  

CQ có 

thẩm 

quyền cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Bộ môn 

Tiếng Anh 

9140111.01 
355/SĐH –

ĐHQGHN  

17/12/2004 

của ĐHQGHN 

ĐHQGHN

  
2004 

2 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Bộ môn 

Tiếng Nga 

9140111.02 888/QĐ-SĐH  

01/08/1989 

của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ 

GD&ĐT  
1989 

3 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Bộ môn 

Tiếng Pháp 

9140111.03 
4485/QĐ/BG

D&ĐT-SĐH 

02/11/1999 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1999 

4 

Lý luận và phương 

pháp dạy học Bộ môn 

Tiếng Trung Quốc 

9140111.04 984/QĐ-ĐT 
06/04/2011 

của ĐHQGHN 

 ĐHQGH

N 
2011 

5 Ngôn ngữ Anh 9220201 
4485/QĐ/BG

D&ĐT-SĐH  

02/11/1999 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1999 

6 Ngôn ngữ Nga 9220202 888/QĐ-SĐH  

01/08/1989 

của Bộ 

GD&ĐT 

 Bộ 

GD&ĐT 
1989 

7 Ngôn ngữ Pháp 9220203 
134/SĐH –

ĐHQGHN   

01/07/2005 

của ĐHQGHN 

 ĐHQGH

N 
2005 

8 Ngôn ngữ Trung Quốc 9220204 983/QĐ-ĐT 
06/04/2011 

của ĐHQGHN 

 ĐHQGH

N 
2011 

 

 

 


